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CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.00506 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng 

nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : MONOCALCIUM PHOSPHATE FEED GRADE 

Số lượng/ khối lượng : 5.400 bao/ 135.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Wengfu (Group) Co., Ltd, China 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : SC20241216594 ngày 16/12/2024 

Hóa đơn số : MCP20241219E ngày 01/01/2025 

Vận đơn số : NNUO40065100 

Ngày sản xuất : 27/10/2024 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG 

LONG HẢI DƯƠNG  

Địa chỉ: Lô B3-2.1, khu công nghiệp Cộng Hòa, 

phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương, Việt Nam 

Phương thức đánh giá 

 

: Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT        

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

 

 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 

Quyết định chứng nhận 

Số:                 /QĐ-TTKN-CNKN 

Ngày            tháng 01 năm 2025 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.00507 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng 

nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : MONOCALCIUM PHOSPHATE FEED GRADE 

Số lượng/ khối lượng : 3.520 bao/ 88.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co., Ltd, China 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : CJN-SL-MCP241213 ngày 13/12/2024 

Hóa đơn số : CJN24373 ngày 26/12/2024 

Vận đơn số : SITGFCHP060733 

Ngày sản xuất : 28/12/2024 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG 

LONG HẢI DƯƠNG  

Địa chỉ: Lô B3-2.1, khu công nghiệp Cộng Hòa, 

phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương, Việt Nam 

Phương thức đánh giá 

 

: Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT        

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

 

 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 

Quyết định chứng nhận 

Số:                 /QĐ-TTKN-CNKN 

Ngày            tháng 01 năm 2025 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.00508 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng 

nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : Choline Chloride 60% Plant Carrier 

Số lượng/ khối lượng : 1.080 bao/ 27.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Shandong Kangtai Chemical Industry Co., Ltd, China 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : HT2024026 ngày 14/11/2024 

Hóa đơn số : HT2024026 ngày 23/12/2024 

Vận đơn số : DJSHP24122701 

Ngày sản xuất : 26/12/2024 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG 

LONG HẢI DƯƠNG  

Địa chỉ: Lô B3-2.1, khu công nghiệp Cộng Hòa, 

phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương, Việt Nam 

Phương thức đánh giá 

 

: Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:20/19/BNNPTNT        

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

 

 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 

Quyết định chứng nhận 

Số:                 /QĐ-TTKN-CNKN 

Ngày            tháng 01 năm 2025 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.00509 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng 

nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : Feed Additives Methionine Hydroxy Analogue 

Số lượng/ khối lượng : 40 thùng/ 48.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Nutrient Subsidiary Of Sichuan Hebang Biotech.Co., Ltd, China 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : HB2024111503Q ngày 18/11/2024 

Hóa đơn số : HB2024111503Q-1 ngày 24/12/2024 

Vận đơn số : SITGCKHPX70512 

Ngày sản xuất : 19/12/2024 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG 

LONG HẢI DƯƠNG  

Địa chỉ: Lô B3-2.1, khu công nghiệp Cộng Hòa, phường 

Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt 

Nam 

Phương thức đánh giá 

 

: Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT        

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

 

 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:                 /QĐ-TTKN-CNKN 

Ngày            tháng 01 năm 2025 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/
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